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	SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ.......
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
______________

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________
.........., ngày .......tháng .........năm.........


THỐNG KÊ TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ VÀ 
LUẬT SƯ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CÓ NHIỀU VỤ VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG THÀNH CÔNG, HIỆU QUẢ

Căn cứ các tiêu chí thống kê số Trợ giúp viên pháp lý và luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý có nhiều vụ việc tham gia tố tụng thành công, hiệu quả tại Công văn số:………./CTGPL- TC&QLCL ngày …./…/2021 của Cục Trợ giúp pháp lý, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh/thành phố………….. báo cáo các ông/bà có tên sau đây:
1. Đối với Trợ giúp viên pháp lý
	Stt
	Họ và tên Trợ giúp viên pháp lý
	Giới tính

	Người dân tộc thiểu số
	Số năm bổ nhiệm TGVPL
	Số vụ việc tham gia tố tụng thành công, hiệu quả kết thúc từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2020[footnoteRef:1]  [1:  Ghi rõ số lượng vụ việc số vụ việc tham gia tố tụng thành công, hiệu quả kết thúc từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2020 mà Trợ giúp viên pháp lý thực hiện độc lập và tham gia cùng với người thực hiện TGPL khác.] 

	Số vụ việc tham gia tố tụng kết thúc từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2020[footnoteRef:2] [2:  Ghi rõ số lượng vụ việc tham gia tố tụng kết thúc từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2020 mà Trợ giúp viên pháp lý thực hiện độc lập và tham gia cùng với người thực hiện TGPL khác.] 
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	Tham gia cùng với người thực hiện TGPL khác
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Đối với Luật sư thực hiện TGPL

	Stt
	Họ và tên 
Luật sư
	Số năm cộng tác 
	Số vụ việc tham gia tố tụng thành công, hiệu quả từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2020[footnoteRef:3] [3:  Ghi rõ số lượng vụ việc tham gia tố tụng thành công, hiệu quả kết thúc từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2020 mà luật sư thực hiện độc lập và tham gia cùng với người thực hiện TGPL khác.] 

	Số vụ việc tham gia tố tụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2020[footnoteRef:4] [4:  Ghi rõ số lượng vụ việc tham gia tố tụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2020 mà luật sư thực hiện độc lập và tham gia cùng với người thực hiện TGPL khác.
] 

	Ghi
chú

	
	
	
	Thực hiện độc lập
	Tham gia cùng với người thực hiện TGPL khác
	Thực hiện độc lập
	[bookmark: _GoBack]Tham gia cùng với người thực hiện TGPL khác
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


	
Nơi nhận:
- Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Lưu: VT,….
	
	
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



